MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
MÔN: TOÁN, LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Nội dung kiến
thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%
tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời
gian
(phút)
	

	
	
	
	Số
CH
	Thời
gian
(phút)
	Số
CH
	Thời
gian
(phút)
	Số
CH
	Thời gian 

(phút)
	Số
CH
	Thời
gian
(phút)
	TL
	
	

	1
	1. Phương trình quy về phương trình bậc hai
	1.1 Giải phương trình dạng  
[image: image1.wmf]AB

=

  và  
[image: image2.wmf]AB

=


	
	
	2
	15
	
	
	
	
	2
	2
	30
	 30

	
	
	1.2 Bài toán thực tế quy về phương trình bậc hai
	
	
	
	
	
	
	1
	15
	1
	1
	
	

	2
	2. Quy tắc đếm 
	2.1 Quy tắc cộng
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	5
	10

	3
	3. Quy tắc đếm
	3.1. Lập số tự nhiên
	
	
	
	
	1
	10
	
	
	1
	1
	10
	10

	4

	4. Phương trình đường thẳng

	4.1. Tính góc giữa hai đường thẳng
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	20
	20


	
	
	4.2. Tính khoảng cách từ điểm đến đương thẳng
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	4. 3 Viết Phương trình đường thẳng
	
	
	
	
	1
	10
	
	
	1
	
	
	

	5


	5. Phương trình đường tròn
	5.1 Viết phương trình đường tròn
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	1
	2
	20


	20



	
	
	5.2 Viết phương trình tiếp tuyến
	
	
	
	
	1
	10
	
	
	1
	
	
	

	6
	6. Ba đường conic
	5.1. Xác định các yếu tố cơ bản của ba đường conic
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	5
	10

	Tổng 
	
	4
	20
	3
	25
	3
	30
	1
	15
	11
	11
	90
	100

	Tỉ lệ (%) 
	
	30
	30
	30
	10
	
	
	
	100

	Tỉ lệ chung (%) 
	
	60
	40
	
	
	
	100


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng
cao

	1
	1. Phương trình quy về phương trình bậ hai
	1.1. Tập hợp 
	Nhận biết:

· Biết nhận dạng phương trình bậc hai
Thông hiểu:

– Biết giải phương trình dạng 
[image: image3.wmf]AB

=

  và  
[image: image4.wmf]AB

=


Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức về phương trình quy về bậc hai để giải quyết bài toán thực tế


	
	2
	
	1

	2
	2. Quy tắc đếm
	2.1 Quy tắc cộng và quy tắc nhân
	Nhận biết:

– Biết phân biệt quy tắc cộng và quy tắc nhân

Thông hiểu:

– Biết làm bài toán chỉ có quy tắc cộng hoặc quy tắc nhân

Vận dụng

– Biết làm các bài tập vừa sử dụng quy tắc cộng và quy tắc nhân

 
	

	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	3. Quy tắc đếm
	3.1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân
	Nhận biết:

– Biết phân biệt quy tắc cộng và quy tắc nhân

Thông hiểu:

– Biết làm bài toán chỉ có quy tắc cộng hoặc quy tắc nhân

Vận dụng

– Biết làm các bài tập vừa sử dụng quy tắc cộng và quy tắc nhân


	
	
	1
	

	4
	4. Phương trình đường thẳng
	4.1. Xác định góc giữa hai đường thẳng
	Nhận biết:
– Xác định được véc tơ chỉ phương, pháp tuyến của đường thẳng,
Thông hiểu:
· Viết được phương trình đường thẳng đi qua hai điểm, trung tuyến, đường cao, trung trực.

· Viết  phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song, vuông góc với đường thẳng cho trước

Vận dụng:
– Viết phương trình đường thẳng liên quan đén góc và khoảng cách.

	1
	
	
	

	
	
	4.2. Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng
	
	1
	
	
	

	
	
	4.3. Viết Phương trình đường thẳng
	
	
	
	1
	

	5
	Phương trình đường tròn
	5.1 Phương trình đường tròn
	Nhận biết:
– Xác định được tâm và bán kính khi cho biết phương trình đường tròn

Thông hiểu:
· Viết được phương trình đường tròn có tâm đi qua điểm, đường kính, đi qua 3 điểm, có tâm và tiếp xúc với đường thẳng

· Viết  phương trình tiếp tuyến tại điểm

Vận dụng:
– Viết phương trình tiếp tuyến song song, vuông góc

	
	1
	
	

	
	
	5.2 Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
	
	
	
	1
	

	6
	6.1 
	5.1. Xác định các yếu tố cơ bản của Elip
	Nhận biết:

– Xác định được các yếu tố cơ bản của Elip khi biết phương trình chính tắc
Thông hiểu:

– Viết được phương trình chính tắc khi biết các yếu tố cơ bản
Vận dụng cao
· Ứng dụng 3 đường conic vào các bài toán thực tế
	1
	
	
	

	Tổng
	
	4
	3
	3
	1


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NĂM HỌC 2022 – 2023
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TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
Môn: Toán – Khối: 10


Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài)

ĐỀ 1

Bài 1. (2 điểm) Giải các phương trình sau 

a)
[image: image5.wmf]22
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.         
b) 
[image: image6.wmf]2
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.

Bài 2. (1 điểm) Một nhóm tình nguyện viên gồm 3 học sinh lớp 10A, 5 học sinh lớp 10B và 7 học sinh lớp 10C. Để tham gia một công việc tình nguyện, nhóm có bao nhiêu cách cử ra 1 thành viên của nhóm?
Bài 3. (1 điểm) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau?
Bài 4. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm 
[image: image7.wmf](
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, đường thẳng 
[image: image8.wmf]1
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 và đường thẳng  
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a) Tính góc giữa đường thẳng 
[image: image10.wmf]1

D

 và 
[image: image11.wmf]2

D
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b) Tính khoảng cách từ điểm 
[image: image12.wmf]A

 đến đường thẳng 
[image: image13.wmf]1
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Bài 5. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image14.wmf],

Oxy

cho điểm 
[image: image15.wmf](
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 và đường thẳng 
[image: image16.wmf]:2360
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. Viết phương trình đường thẳng 
[image: image17.wmf]D

 đi qua 
[image: image18.wmf]M

 và 
[image: image19.wmf]D

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image20.wmf]d

.

Bài 6. (2 điểm) 
1) Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image21.wmf],

Oxy

cho tam giác 
[image: image22.wmf]ABC

 với 
[image: image23.wmf](
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. Viết phương trình đường tròn 
[image: image24.wmf]()

C

 ngoại tiếp tam giác 
[image: image25.wmf].
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2) Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image26.wmf]Oxy

, cho đường tròn 
[image: image27.wmf](
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. Viết phương trình tiếp tuyến 
[image: image28.wmf]D

 của 
[image: image29.wmf](
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, biết 
[image: image30.wmf]D

 song song với đường thẳng 
[image: image31.wmf]:2350.
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Câu 7 (1 điểm).  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip có phương trình 
[image: image32.wmf]22
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. Tìm tọa độ các tiêu điểm, độ dài trục lớn và độ dài trục nhỏ của elip.

Bài 8 (1 điểm). Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài là 
[image: image33.wmf]66
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. Tìm kích thước của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng 
[image: image34.wmf]3
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 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy 
[image: image35.wmf]3,14
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 và làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2. 
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------Hết-------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ 1

	Bài 1
	a) 
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	Vậy tập nghiệm 
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	Bài 2
	Một nhóm tình nguyện viên gồm 3 học sinh lớp 10A, 5 học sinh lớp 10B và 7 học sinh lớp 10C. Để tham gia một công việc tình nguyện, nhóm có bao nhiêu cách cử ra 1 thành viên của nhóm? 
	

	
	  TH1: Cử 1 thành viên lớp 10A có 3 cách
	0,25đ

	
	  TH2: Cử 1 thành viên lớp 10B có 5 cách

  TH3: Cử 1 thành viên lớp 10C có 7 cách
	0,25đ

	
	Vậy có 3+5+7=15 cách.
	0,5đ

	Bài 3
	Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau?
	

	
	Gọi số cần lập là 
[image: image46.wmf]abc


TH1: 
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Chọn c: 1 cách

Chọn a: 7 cách

Chọn b: 6 cách


	0,25đ

	
	Có 7.6= 42 (số)
	0,25đ

	
	TH1: 
[image: image48.wmf]0
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Chọn c: 3 cách

Chọn a: 6 cách

Chọn b: 6 cách
	0,25đ

	
	Có 3.6.6=108 (số)

Vậy có 42+108= 150 (số)


	0,25đ

	Bài 4
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	Bài 5
	Trong mặt phẳng tọa độ 
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[image: image54.wmf](

)

3;2

M

-

 và đường thẳng 
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. Viết phương trình đường thẳng 
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 đi qua 
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 và 
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 vuông góc với đường thẳng 
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	Vậy 
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	Bài 6.1
	Gọi 
[image: image64.wmf](

)

22

:220

Cxyaxbyc

+--+=



[image: image65.wmf](

)

(4;1),8217

ACabc

ÎÛ--+=-

     (1)
	0,25đ

	
	
[image: image66.wmf](

)

(3;1),6210

BCabc

-ÎÛ-++=-

   (2)
	0,25đ

	
	
[image: image67.wmf](

)

(1;0),21

CCac

ÎÛ-+=-

                (3)
	0,25đ

	
	 Từ (1), (2), (3) ta được 
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	Bài 6.2
	2) Trong mặt phẳng tọa độ 
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, cho đường tròn 
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. Viết phương trình tiếp tuyến 
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 của 
[image: image73.wmf](

)

1

C

, biết 
[image: image74.wmf]D

 song song với đường thẳng 
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	Vì tiếp tuyến song song với 
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	Bài 7
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	Tiêu điểm 
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	Độ dài trục lớn 
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	Độ dài trục nhỏ 
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	Bài 8
	Gọi đường kính của nửa đường tròn là x cm (x>0). Độ dài cạnh bên của hình chữ nhật là 
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	Diện tích của nửa hình tròn  là 
[image: image91.wmf]2
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[image: image92.wmf]2

66

xx

-


	0,25đ

	
	
[image: image93.wmf]2

3,14

8

x

=
[image: image94.wmf]2

3

.66

10

xx

-
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	Vậy kích thước hình chữ nhật khoảng 40,08 cm x 52,44 cm.
	0,25đ


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NĂM HỌC 2022 – 2023

TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
Môn: Toán – Khối: 10


Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài)

ĐỀ 2

Bài 1. (2 điểm) Giải các phương trình sau:

a)
[image: image96.wmf]22
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b) 
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Bài 2. (1 điểm) Một nhóm tình nguyện viên gồm 4 học sinh lớp 10A, 5 học sinh lớp 10B và 6 học sinh lớp 10C. Để tham gia một công việc tình nguyện, nhóm có bao nhiêu cách cử ra 1 thành viên của nhóm?
Bài 3. (2 điểm) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau?
Bài 4. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm 
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Bài 5. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ 
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Bài 6. (2 điểm) 

1) Trong mặt phẳng tọa độ 
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2) Trong mặt phẳng tọa độ 
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 song song với đường thẳng 
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Bài 7. (1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip có phương trình 
[image: image123.wmf]22

1

16925

xy

+=

. Tìm tọa độ các tiêu điểm, độ dài trục lớn và độ dài trục nhỏ của elip.

Bài 8 (1 điểm). Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài là 
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. Tìm kích thước của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần hình chữ nhật bằng 
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 lần diện tích của phần nửa hình tròn. Lấy 
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 và làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2. 
-------Hết-------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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	Vậy tập nghiệm 
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	Bài 2
	 Một nhóm tình nguyện viên gồm 4 học sinh lớp 10A, 5 học sinh lớp 10B và 6 học sinh lớp 10C. Để tham gia một công việc tình nguyện, nhóm có bao nhiêu cách cử ra 1 thành viên của nhóm?
	

	
	TH1: Cử 1 thành viên lớp 10A có 4 cách
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	Bài 3
	Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau?
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	Bài 5
	Trong mặt phẳng tọa độ 
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	Bài 6.1
	2) Trong mặt phẳng tọa độ 
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	Vì tiếp tuyến song song với 
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	Độ dài trục lớn 
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	Bài 8
	Gọi đường kính của nửa đường tròn là x cm (x>0). Độ dài cạnh bên của hình chữ nhật là 
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	Diện tích của nửa hình tròn  là 
[image: image181.wmf]2

3,14

8

x

, diện tích của hình chữ nhật là 
[image: image182.wmf]22

66

xx

-


	

	
	
[image: image183.wmf]22

66

xx

-

=
[image: image184.wmf]2

103,14

.

38

x

=
[image: image185.wmf]40,08

40,08

x

x

»

é

Û

ê

»-

ë

.
	

	
	Vậy kích thước hình chữ nhật khoảng 40,08 cm x 52,44 cm.
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